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Đỗ Quốc Đạt Nguyễn Văn TràoNguyễn Tiến Dũng

Ngày in : 25/12/2023 11:39 Trang 1 / 1

Lương Thị Mai Hương Đặng Thị Thu Hiền Trần Thị Kim Thuyến

Ghi chú: TBCTK - Trung bình chung toàn khóa, HTN - Hạng tốt nghiệp, 

KQRL - Kết quả rèn luyện, NLNN - Năng lực ngoại ngữ. STCTL - Số tín chỉ tích lũy.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Người lập biểu Trưởng Khoa Người kiểm tra

Trưởng phòng CTSV&QHDN Trưởng phòng QLĐT HIỆU TRƯỞNG

2Đ-19 2.79 Khá Đạt 140

Danh sách có 12 người.

Giỏi: 1 (8.33%), Khá: 11 (91.67%)

3Đ-19 2.90 Khá Đạt 140

9 1907050101 Đoàn Thị Nguyệt 01/11/2001 Nữ

3Đ-19 2.54 Khá Đạt 145

8 1907050059 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 24/07/2001 Nữ

2Đ-19 3.05 Khá Đạt 140

7 1907050056 Nguyễn Văn Khánh Hòa 02/07/2001 Nam

1Đ-19 3.21 Giỏi Đạt 140

6 1907050013 Nguyễn Thị Lan Anh 09/09/2001 Nữ

3Đ-19 2.83 Khá Đạt 140

5 1907050012 Nguyễn Thảo Anh 19/09/2001 Nữ

1Đ-19 2.96 Khá Đạt 140

4 1907050008 Nguyễn Đào Quỳnh Anh 15/07/2001 Nữ

1Đ-19 2.89 Khá Đạt 140

3 1907050003 Đỗ Đức Anh 08/09/2001 Nam

3Đ-19 2.90 Khá Đạt 140

2 1807050024 Phạm Ngọc Anh 28/03/2000 Nữ

3.01 Khá Đạt 140

Khóa: 2019-2023; định hướng: Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; có: 9 sinh viên.

1 1807050009 Lê Thị Hà Anh 11/03/2000 Nữ

2.95 Khá Đạt 140

2 1907050129 Nguyễn Danh Thái 15/10/2001 Nam 3Đ-19

Khá Đạt 140

Khóa: 2019-2023; định hướng: Biên phiên dịch; có: 2 sinh viên.

1 1907050092 Nguyễn Huyền Minh 02/08/2001 Nữ 3Đ-19
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STC
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Khóa: 2018-2022; định hướng: Biên phiên dịch; có: 1 sinh viên.

1 1807050102 Nguyễn Trang Nhung 21/10/2000 Nữ 5Đ-18 2.95
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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